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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TUẦN TRƯỚC 

 

Trong tuần vừa qua, nhóm nông sản giao 

dịch khá ảm đạm trong sự thiếu vắng lực 
mua từ Trung Quốc do thị trường này 
đang trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc 

Khánh, kèm theo đó sức ép từ báo cáo 
tồn kho trong tuần trước và nguồn cung 

tăng mạnh trong ngắn hạn khi tiến độ thu 
hoạch ngô và đậu tương tại Mỹ đang diễn 
ra khá nhanh. Trong đó, giá lúa mì nhìn 
về mặt dài hạn vẫn được nâng đỡ bởi các 
yếu tố suy giảm sản lượng, tuy nhiên các 
ước tính tích cực từ tổ chức FAO về sản 

lượng lúa mì toàn cầu 2021 đã tạo nên áp 
lực lớn khiến giá điều chỉnh từ mức tăng 
nóng trong tuần trước. 

TIN TỨC CHUNG 

1. Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ gây thất vọng đối với thị trường khi 

số việc làm tăng thêm trong tháng 9 chỉ tăng thêm 194 nghìn việc làm, thị 
trường dự báo ở mức tăng 500 nghìn việc làm khiến cho đồng đô la Mỹ suy 

giảm mạnh chạm mốc 93.9x.  

2. Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức thấp hơn dự kiến trong tháng với 

4.8% (dự kiến 5.1%) đồng thời thu nhập trung bình theo giờ tăng lên 4.6% 
so với tháng trước khá phù hợp với các ước tính từ thị trường. Đồng đô la 
Mỹ hồi phục quanh mốc 94. 

TIN TỨC MÙA VỤ 

Trong tuần này thị trường sẽ đón chờ báo cáo quan trọng là Báo cáo Cung 

– cầu mùa vụ thế giới WASDE tháng 10. Báo cáo này sẽ phản ánh các số 

liệu tồn kho nông sản Mỹ cũng như sản lượng lúa trong ngày 30/09. 

TRIỂN VỌNG NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI TIẾT  
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LỊCH SỰ KIỆN 

STT Ngày Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải 

1 12/10/2021 Nông sản  Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng 
 Phát hành lúc 3h sáng. Theo dõi tiến độ thu hoạch, chất lượng cây 
trồng ngô và đậu tương 

2 12/10/2021 Nông sản 
 Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông 

sản Mỹ hàng tuần 

 Phát hành lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các 
nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực 

đối với giá nông sản. 

3 12/10/2021 Nông sản 
 Báo cáo Cung – cầu thế giới 

WASDE tháng 10 

 Lúc 23h00. Cung cấp các số liệu tổng quan và chi tiết về tình 

hình nông sản thế giới và Mỹ. Báo cáo lần này sẽ phản ánh các 

số liệu tồn kho đã được công bố vào cuối tháng 9 

4 13/10/2021 Tin tức chung Công bố CPI và CPI lõi của Mỹ 

 Lúc 19h30. Phản ánh sự thay đổi giá cả hàng hóa theo thời 
gian. Số thực tế lớn hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô gia 
tăng. 

5 13/10/2021 Dầu thô 
Báo cáo triển vọng năng lượng hàng 

tháng từ EIA 

Lúc 23h00. Cập nhật tình hình thị trường hàng tháng cũng như các 
dự báo về Cung – cầu trong ngắn hạn. 

6 14/10/2021 Tin tức chung Biên bản cuộc họp FOMC của Fed 
 Lúc 01h00. Liên quan đến các quyết định về chính sách và lãi 

suất của Mỹ 

7 14/10/2021 Tin tức chung Chỉ số PPI và PPI lõi của Mỹ 
 Lúc 19h30. Đo lường sự thay đổi giá hàng hóa và dịch vụ 
thành phẩm được bán bởi người sản xuất 

8 14/10/2021 Tin tức chung 
Tuyên bố thất nghiệp lần đầu của 

Mỹ 

 Lúc 19h30. Số liệu thấp hơn đem đến các tính hiệu tích cực về thị 
trường lao động Mỹ, hỗ trợ tăng giá đồng USD 

9 14/10/2021 Dầu thô, ngô 
 Báo cáo năng lượng hàng tuần từ 

EIA 

 Lúc 22h00. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ 
giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản 
xuất ethanol. 

10 15/10/2021 Nông sản  
 Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng 

tuần từ USDA 

 Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông 

sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản 

11 15/10/2021 Tin tức chung Chỉ số bán lẻ của Mỹ 
 Lúc 19h30. Bán lẻ là nhân tố quan trọng của nền kinh tế. Số liệu 
thực tế cao hơn dự báo thúc đẩy USD tăng. 

12 15/10/2021 Tin tức chung 

Tâm lý người tiêu dùng UoM 
(Prelim) và kỳ vọng lạm phát từ ĐH 

Michigan 

 Lúc 21h00. Đo lường sự hài lòng và mức độ thỏa mãn của nền 
kinh tế Mỹ hiện tại và tương lai. Số liệu thực tế lớn hơn dự báo 
thúc đẩy đô la Mỹ tăng  
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DẦU THÔ 

  

Hãng nhiên liệu xuất khẩu lớn nhất ở thị trường Châu Âu cho biết sẽ chỉ cân nhắc tăng lượng xuất khẩu sang 

Châu Âu sau khi đã làm đầy các kho dự trữ của công ty. Đồng thời, hãng này cho biết sẽ tăng giá gas xuất khẩu 

sang Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ lên 295-330 USD/mét khối so với mức cũ là 270 USD. Điều này góp phần hỗ 

trợ tích cực lên giá khí gas kỳ hạn.  

Đánh giá: Tích cực 
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ĐƯỜNG  

  

 

Tất cả các bang tại Ấn Độ đều đã tham gia vào chương trình pha trộn ethanol (EBP) được công bố vào năm 
2013-14, Sikkim là bang cuối cùng tham gia vào chương trình này. Ấn Độ hiện đang thiết lập mục tiêu pha 

trộn 20% ethanol vào vào xăng dầu cho đến năm 2025. Hiện tại nguồn cung ethanol từ tháng 12 đến tháng 11 

đã đạt được mức pha trộn là 7.89% và cuối tháng 11 có khả năng sẽ đạt được mức 8.1% đến 8.2%. Trong khi 

đó tại Philippines, sản lượng đường tại đây có thể sụt giảm 2% do các tác động của La Nina, mưa nhiều sẽ 

khiến cho sự tăng trưởng của mía đường bị tác động. Theo báo cáo từ USDA, sản lượng đường có khả năng 
giảm xuống mức 2.14 triệu tấn từ mức sản lượng đầu năm là 2.15 triệu tấn, diện tích có thể giảm từ 403,000 

héc- ta xuống mức 390,000 héc-ta. 

Đánh giá: Tích cực 
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ĐẬU TƯƠNG 

  

Lượng bán hàng đậu tương Brazil tính đến ngày 8/10 đã đạt 28.1% tổng sản lượng cho niên vụ 2021/22, được 

ước tính khoảng 142.24 triệu tấn và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 52.9%. Ngoài ra, lượng 

tồn kho dự kiến cũng tăng khi mà mới 89.2% tổng lượng cây trồng cũ được bán trong niên vụ này, trong khi 

cùng kỳ năm ngoái có đến 98.4% cây trồng được bán và trung bình 5 năm là 91.8%.   

Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ đặt mức hạn chế cho lượng dự trữ hàng tồn các loại dầu ăn và dầu hạt, bao gồm 

dầu đậu và dầu cọ vào 31 tháng 3 năm sau dựa trên nhu cầu cả nước. Tuy nhiên, việc hàng nhập khẩu và xuất 

khẩu được miễn các mức hạn chế này khiến cho nhu cầu nhập khẩu các loại dầu hạt và dầu ăn của Ấn Độ dự 

kiến sẽ tăng cao. Hiện tại, Ấn Độ đang là nước nhập khẩu dầu đậu tương lớn nhất thế giới.  

Đánh giá: Tiêu cực 
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LÚA MÌ 

  

Cũng theo dự báo của WASDE, lúa mỳ tồn kho niên vụ 21/22 nhìn chung sẽ giảm, tác động tích cực lên giá. 

Tồn kho cuối vụ Mỹ dự kiến đạt khoảng 15.1-16.7 triệu tấn trong báo cáo WASDE tháng 10, so với cùng kỳ 

năm trước là 16.725 triệu tấn, giảm trung bình khoảng 5.8%. Ở mức tồn kho trung bình là 15.8 triệu tấn, Mỹ 

sẽ đạt mốc có tồn kho lúa mỳ thấp nhất kể từ niên vụ 2007/08. Tồn kho thế giới cũng dự kiến đi theo xu hướng 

giảm, với 2 triệu tấn giảm còn 280.1 triệu tấn và đạt mốc thấp nhất kể từ niên vụ 2016/17. 

Đánh giá: Tiêu cực 
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 NGÔ 

   

Theo dự báo bởi AgriCensus trước WASDE, tồn kho ngô cuối vụ Mỹ sẽ được điều chỉnh tăng và năng suất 

của Mỹ cũng giảm đi 100,000 giạ/mẫu, còn 176.2 giạ/mẫu, tuy nhiên tổng sản lượnsg niên vụ 21/22 dự kiến 

không giảm quá sâu khi chỉ giảm 5 triệu giạ so với sản lượng vụ 2020/21 là 14,996 triệu giạ. Đối với tồn kho 

ngô Mỹ vụ cũ, con số dự kiến sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên giá do tăng thêm 49 triệu giạ so với báo cáo WASDE 

tháng 9. Ngoài ra, tồn kho ethanol dự kiến cũng tăng do ảnh hưởng từ cơn bão Ida gây gián đoạn tới việc xuất 

khẩu hàng.  

Trong tuần trước, thị trường ghi nhận những thông tin liên quan đến việc khu vực trồng ngô lớn của Trung 

Quốc là Đông Bắc gặp phải những trận mưa lớn và nhiều khả năng sẽ tác động đến tiến độ thu hoạch và chất 

lượng cây trồng, chưa kể việc thiếu điện kéo dài còn tác động đến công tác sấy khô cho ngô. 

Đánh giá: Tiêu cực 

COTTON 

Diện tích trồng cotton ở bang Alabama, một trong những bang trồng cotton chính ở Mỹ giảm mạnh do ảnh 

hưởng từ cơn bão Ida lẫn thời tiết mưa lớn trong khoảng đầu năm nay dẫn đến việc gieo trồng trễ, thậm chí 

phải trồng lại ở một số trường hợp. Trong năm nay, diện tích trồng cotton ở Alabama dự kiến là 405,000 mẫu, 

giảm mạnh từ 450,000 mẫu trong năm 2020 và 540,000 mẫu năm 2019.  
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KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

  

 

 
Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư 
cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời 

khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được 

trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu 

và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu 

trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử 

dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin 

sử dụng trong báo cáo này được Saigon Futures thu thập từ 

nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.  

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon 

Futures. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái 
phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản 

chấp thuận của Saigon Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích 

dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 

 

LIÊN HỆ SAIGON FUTURES 

 Email: dvkh@saigonfutures.com 

 Website: saigonfutures.com 

 Hotline: 028 6686 0068 

 Fanpage: Saigon Futures Inc. 
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